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Tr​​​​​​​​​​​­êng TiÓu häc Th¹ch Kh«i
	Bµi kiÓm tra ®Þnh kú cuèi  häc kú I

         M«n tiÕng viÖt - líp 3 
             N¨m häc 2017 - 2018



A. PHẦN KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm)
          I. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức Tiếng Việt (6 điểm): 

           Thời gian: 35 phút (Không kể thời gian đọc thành tiếng và giao đề)
         Đọc thầm bài sau:       

Cửa Tùng
Thuyền chúng tôi đang xuôi dòng Bến Hải – con sông in đậm dấu ấn lịch sử một thời chống Mĩ cứu nước. Đôi bờ thôn xóm mướt màu xanh luỹ tre làng và những rặng phi lao rì rào gió thổi.
        Từ cầu Hiền Lương, thuyền xuôi khoảng sáu cây số nữa là đã gặp biển cả mênh mông. Nơi dòng Bến Hải gặp sóng biển khơi ấy chính là Cửa Tùng. Bãi cát ở đây từng được ngợi ca là "Bà Chúa của các bãi tắm". Diệu kì thay, trong một ngày, Cửa Tùng có ba sắc màu nước biển. Bình minh, mặt trời như chiếc thau đồng đỏ ối chiếu xuống mặt biển, nước biển nhuộm màu hồng nhạt. Trưa, nước biển xanh lơ và khi chiều tà thì đổi sang màu xanh lục.
Người xưa đã ví bờ biển Cửa Tùng giống như một chiếc lược đồi mồi cài vào mái tóc bạch kim của sóng biển.
                                                                                               (Theo Thụy Chương)
* Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất và hoàn thành các bài tập sau:

Câu 1(0,5 điểm): Cảnh hai bên bờ sông Bến Hải có gì đẹp? 
A. Núi non trùng điệp, những rặng phi lao rì rào gió thổi.

B. Đôi bờ thôn xóm mướt màu xanh của những cánh đồng lúa trải dài, những rặng phi lao rì rào gió thổi.

C. Hai bên bờ, thôn xóm mướt màu xanh luỹ tre làng, những rặng phi lao rì rào gió thổi.

Câu 2 (0,5 điểm): Những từ ngữ nào trong bài miêu tả ba sắc màu nước biển của Cửa Tùng trong một ngày? 
A. hồng nhạt, xanh biếc, xanh lục.

B. xanh lục, hồng nhạt, xanh lơ

C. xanh lơ, xanh dương, hồng nhạt.

Câu 3 (0,5 điểm): Bờ biển Cửa Tùng được so sánh với hình ảnh nào? 
A. một chiếc lược đồi mồi cài vào mái tóc bạch kim.

B. một chiếc thau đồng đỏ ối.

C. một tấm thảm khổng lồ bằng ngọc thạch.

Câu 4 (1 điểm): Vì sao bãi cát ở Cửa Tùng được ngợi ca là “Bà Chúa của các bãi tắm”?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 5 (1 điểm): Ghi lại các từ chỉ hoạt động trong câu sau: 
         Từ cầu Hiền Lương, thuyền xuôi khoảng sáu cây số nữa là đã gặp biển cả mênh mông. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 6 (0,5 điểm): Bộ phận nào trong câu:"Thuyền chúng tôi đang xuôi dòng Bến Hải." trả lời câu hỏi  Ai (con gì, cái gì)?
A. Thuyền.

B. Thuyền chúng tôi
C. dòng Bến Hải.

Câu 7 (0,5 điểm):  Gạch chân dưới các sự vật được so sánh trong câu sau:

Mặt trời như chiếc thau đồng đỏ ối chiếu xuống mặt biển.
Câu 8 (0,5 điểm): Câu: “Đôi bờ thôn xóm mướt màu xanh luỹ tre làng và những rặng phi lao rì rào gió thổi.” là câu kiểu: 

A. Ai là gì?                                  B. Ai làm gì?                                     C. Ai thế nào?

Câu 9 (1 điểm):  Viết 1 đến 2 câu nói về một cảnh đẹp của quê hương em trong đó có sử dụng biện pháp so sánh.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


II. KiÓm tra ®ọc thành tiếng và nghe nói (4 điểm):  
        Bài đọc: .......................................................................................................................
 Nhận xét: 

	

	

	


Giáo viên coi,chấm  :.......................................................................................
                   .........................................................................................
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KỲ I
MÔN TIẾNG VIỆT- LỚP 3
                                                NĂM HỌC 2017 – 2018
b. KiÓm tra viÕt (10 ®iÓm)
     I. Chính tả (Nghe- viết): 4 điểm (15 phút)
Chiều trên sông Hương

Cuối buổi chiều, Huế thường trở về trong một vẻ yên tĩnh lạ lùng... Phía bên sông, xóm Cồn Hến nấu cơm chiều sớm nhất trong thành phố, thả khói nghi ngút cả một vùng tre trúc trên mặt nước. Đâu đó, từ sau khúc quanh vắng lặng của dòng sông, tiếng lanh canh của thuyền chài gõ những mẻ cá cuối cùng, khiến mặt sông nghe như rộng hơn...

II. Tập làm văn: 6 điểm (30 phút)


Em hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 6 – 8 câu) kể về tình cảm, sự quan tâm của người thân đối với em.
Bµi kiÓm tra ®Þnh kú cuèi  häc kú I 

M«n TiÕng ViÖt-  Líp 3
 N¨m häc 2017 - 2018 

PhÇn kiÓm tra ®äc thµnh tiÕng Vµ NGHE NãI
HS bèc th¨m ®äc 1 trong c¸c bµi sau vµ hái 1 – 2 c©u hái – HS tr¶ lêi miÖng (Xem vÝ dô)                   

    (Thêi gian ®äc: Kh«ng qu¸ 2 phót)

1.  Giọng quê hương (Tiếng Việt 3 – Tập  1B- trang 4)                         Đoạn 1, 2

      Câu hỏi: Thuyên và Đồng cùng ăn trong quán với ai?
 2. Đất quý đất yêu. (Tiếng Việt 3 – Tập  1B- trang 17)                        Đoạn 2

Câu hỏi: Khi khách sắp xuống tàu , viên quan người Ê-ti- ô- pi-a đã làm gì?

 3. Nắng phương Nam. (Tiếng Việt 3 – Tập  1B- trang 30                      Đoạn 1, 2
Câu hỏi: Uyên và các bạn đi đâu, vào dịp nào?

4. Người con của Tây Nguyên (Tiếng Việt 3 – Tập  1B- trang 44          Đoạn  2
Câu hỏi: Ở đại hội về, anh Núp kể cho dân làng biết những gì?

5. Cửa Tùng (Tiếng Việt 3 – Tập  1B- trang 52                                       Đoạn  2,3
Câu hỏi: Sắc màu của bãi biển Cửa Tùng có gì đặc biệt  ?

6. Người liên lạc nhỏ (Tiếng Việt 3 – Tập  1B - trang 57                          Đoạn 1, 2
Câu hỏi: Anh Kim Đồng được giao nhiệm vụ gì?

7. Hũ bạc của người cha (Tiếng Việt 3 – Tập  1B- trang 69                     Đoạn 2,3
Câu hỏi: Khi con trai đưa tiền , ông lão vứt ngay xuống ao để làm gì?

8. Nhà rông ở Tây Nguyên: (Tiếng Việt 3 – Tập  1B- trang 77)                 Đoạn 1, 2
Câu hỏi: Vì sao nhà rông phải chắc và cao ?

h­íng dÉn chÊm BµI KT§K CuèI Kú I

m«n tiÕng viÖt líp 3
N¨m häc 2017 - 2018

A. PhÇn kiÓm tra §äc (10 ®iÓm)
I. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức Tiếng Việt (6 điểm): 

Câu 1: (0,5 điểm) Chọn đáp án C

Câu 2: (0,5 điểm) Chọn đáp án B 


Câu 3: (0,5 điểm) Chọn đáp án A 


Câu 4: (1 điểm) Bãi cát ở Cửa Tùng được ngợi ca là: “Bà Chúa của các bãi tắm” vì bãi cát ở đây rất đẹp, đẹp nhất trong các bãi tắm.

- Viết thành câu nêu ý tương tự như đáp án: 1 điểm.


- Viết câu nêu ý của đáp án nhưng chưa rõ ý hoặc câu còn lỗi diễn đạt, lỗi ngữ pháp: 0,5 điểm.


- Viết chưa thành câu, hoặc thành câu nhưng chưa nêu được ý của đáp án: 0 điểm.


Câu 5: (1 điểm) HS ghi đúng mỗi từ được 0,5 điểm
- Các từ chỉ hoạt động trong câu là: xuôi, gặp

Câu 6: (0,5 điểm) Chọn đáp án B

Câu 7: (0,5 điểm) Mỗi sự vật gạch chân đúng được 0,25 điểm

Mặt trời như chiếc thau đồng đỏ ối chiếu xuống mặt biển.

Câu 8: (0,5 điểm) Chọn đáp án C

Câu 9: (1 điểm) 
- HS viết 1 hoặc 2 câu theo đúng yêu cầu của bài: 1 điểm 

+ §Çu c©u kh«ng viÕt hoa, cuèi c©u kh«ng cã dÊu c©u hoÆc sai dÊu c©u, mçi lçi trõ 0,25 ®iÓm.

+ Trong các câu HS viết không sử dụng biện pháp so sánh: Trừ 0,5 điểm.
II. KiÓm tra ®ọc thành tiếng và nghe nói (4 điểm)

- Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng, tốc độ đọc đạt 80 - 95 tiếng/phút: 1 điểm; Đọc nhỏ và đạt tốc độ 80- 95 tiếng/phút hoặc đọc to, rõ ràng nhưng tốc độ 70 - 80 tiếng/phút: 0,5 điểm; đọc nhỏ và tốc độ dưới 70 tiếng/phút: 0 điểm.


- Đọc đúng tiếng, từ, có thể còn 0 - 3 lỗi: 1 điểm; còn 4 - 5 lỗi: 0,5 điểm; còn hơn 5 lỗi: 0 điểm
- Ngắt nghỉ hơi đúng ở dấu câu, ở chỗ cần tách từ hoặc cụm từ để làm rõ nghĩa, còn 1-2 lỗi: 1 điểm; còn 3- 4 lỗi: 0,5 điểm; còn hơn 4 lỗi: 0 điểm

  - Nghe hiểu câu hỏi và trả lời câu hỏi về nội dung đoạn đọc: Trả lời đúng trọng tâm hỏi: 1 điểm; trả lời đúng trọng tâm của câu hỏi nhưng chưa thành câu: 0,5 điểm; trả lời không đúng trọng tâm của câu hỏi: 0 điểm.
B. PhÇn kiÓm tra VIẾT(10 ®iÓm)
I. Nghe -  viết bài thơ: 4 điểm


- Tốc độ đạt khoảng 75 - 80 chữ/15 phút: 1 điểm; 60 - 75 chữ/15 phút: 0,5 điểm; dưới 60 chữ/15 phút: 0 điểm

- Chữ viết rõ ràng, viết đúng kiểu chữ và cỡ chữ, có thể có 1-2 lỗi: 1 điểm; có 3-5 lỗi: 0,5 điểm; có hơn 5 lỗi: 0 điểm

- Viết đúng chính tả, có thể có 1-3 lỗi: 1 điểm; còn 4-5 lỗi: 0,5 điểm; còn hơn 5 lỗi: 0 điểm

- Trình bày đúng quy định, bài viết sạch sẽ: 1 điểm;  Trình bày chưa đúng quy định, bài viết sạch sẽ hoặc trình bày đúng quy định nhưng còn dập xóa: 0,5 điểm;  Trình bày chưa đúng quy định, bài viết còn dập xóa nhiều: 0 điểm
II. Tập làm văn (6 điểm)

a.  Nội dung (ý): 3 điểm

- Có 1- 2 câu văn giới thiệu về hoàn cảnh nảy sinh tình cảm hoặc sự chăm sóc của người thân đối với em. (0,5 điểm)
- Có 4 - 5 câu nói về tình cảm, sự quan tâm, chăm sóc của người thân đối với em. (2 điểm
-  Có 1- 2 câu nói về tình cảm, sự biết ơn của em với người thân.(0,5 điểm)

b. Kĩ năng viết: 3 điểm

- Chữ viết, chính tả: Viết đúng kiểu chữ, cỡ chữ, có thể còn 1-3 lỗi chính tả: 1 điểm; Chưa viết đúng kiểu chữ, cỡ chữ hoặc có 4-5 lỗi chính tả: 0,5 điểm; viết chưa đúng kiểu chữ hoặc có hơn 5 lỗi chính tả: 0 điểm
- Dùng từ, viết câu: Có 1-2 lỗi dùng từ và đặt câu: 1 điểm; có 3-5 lỗi dùng từ và đặt câu: 0,5 điểm; có hơn 5 lỗi dùng từ và đặt câu: 0 điểm.

- Có 1 trong 3 sự sáng tạo sau đạt 1 điểm:

+ Có ý riêng, độc đáo

+ Có dùng từ gợi tả hình ảnh, cảm xúc

+ Viết câu văn có cảm xúc hoặc câu văn diễn đạt hay.
( Tæ chuyªn m«n thèng nhÊt biÓu ®iÓm chi tiÕt)

	Hä vµ tªn: ......................................
Líp 3...

Tr​​​​​​​​​​​­êng TiÓu häc Th¹ch Kh«i
	   Bµi kiÓm tra ®Þnh kú cuèi  häc kú I

                              M«n to¸n - líp 3
                            N¨m häc 2017 - 2018  
   Thêi gian: 40 phót (Kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò)



A. PhÇn tr¾c nghiÖm (3 ®iÓm) 

                             Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng:
            Câu 1: Các số tròn trăm liền trước và liền sau số 450 lần lượt là:
	 A. 400 và 500.          
	 B. 449 và 451.             
	C. 440 và 460.


Câu 2: Số dư của phép chia 75 : 5 là:

	A. 5
	 B. 0
	C. không có số dư


Câu 3: Đáp án sai là:
	A. 3 giờ kém 15 phút
	                                        [image: image1.png]




	B. 2 giờ 45 phút
	

	C. 9 giờ 15 phút
	

	D. 14 giờ 45 phút.
	


Câu 4:  
[image: image2.wmf]1
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 của 1 giờ là:

	A. 30 phút
	B. 20 giờ
	C. 20 phút


Câu 5: Con chó nặng 9kg; con lợn nặng 54kg. Cân nặng của con lợn gấp cân nặng của con chó số lần là:
	A. 6 lần
	B. 45 lần
	C. eq \s\don1(\f(1,6))


Câu 6: Một tiết học bắt đầu từ 7 giờ 15 phút, kết thúc lúc 8 giờ kém 5 phút. Thời gian tiết học đó là:
	A. 35 phút
	B. 40 phút
	C. 45 phút


B. PhÇn Tù LUËN (7 ®iÓm) 

Câu 7 (1 điểm): Đặt tính rồi tính

	428 + 375
	728 - 273
	157 x 4
	765 : 9

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Câu 8 (1,5 điểm): TÝnh
	   1 768 – 345 : 3
	    5 x (38 + 25)
	   427 + 17 x 4

	
	
	

	
	
	


Câu 9 (1 điểm): Tìm y
	          85 : y = 5
	( y – 47) x 3 = 375

	
	

	
	

	
	

	
	


Câu 10 (2,5 điểm): Một cửa hàng buổi sáng bán được 654kg gạo, buổi chiều bán được số gạo bằng eq \s\don1(\f(1,6)) số gạo buổi sáng. Hỏi cả hai buổi cửa hàng đó bán được bao nhiêu ki–lô-gam gạo?

     Tóm tắt                                                                                  Bài giải

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 11 (1 điểm): Một đoàn khách du lịch có 45 người muốn đi qua sông bằng thuyền. Mỗi thuyền chở được tối đa 7 người (không kể người lái thuyền). Hỏi cần có ít nhất bao nhiêu chiếc thuyền như thế để chở hết đoàn khách sang sông?
Bài giải
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Họ và tên GV coi, chấm: ……………………………………………………………………
H­​íng dÉn chÊm bµi kiÓm tra cuèi häc kú i

m«n to¸n líp 3 - n¨m häc 2017 - 2018
A. phÇn tr¾c nghiÖm (3 ®iÓm)

C©u 1 (0,5 ®iÓm):  A
C©u 2 (0,5 ®iÓm):  B
C©u 3 (0,5 ®iÓm):  C
C©u 4 (0,5 ®iÓm):  C
C©u 5 (0,5 ®iÓm):  A
C©u 6 (0,5 ®iÓm):  B
                                                         B. phÇn tù luËn (7 ®iÓm)
C©u 7 (1 ®iÓm):  §óng mçi phÐp tÝnh  ®​­îc 0,25 ®iÓm.
KÕt qu¶ lÇn l­ît lµ: 803; 455; 628; 85

C©u 8 (1,5 ®iÓm): §óng mçi phÇn ®­îc 0,5 ®iÓm, mçi b­íc tÝnh ®óng ®­îc 0,25 ®iÓm
      KÕt qu¶ lÇn l­ît lµ: 1 653; 315; 495
C©u 9 (1 ®iÓm): Mçi phÇn ®óng ®­îc 0,5 ®iÓm
      KÕt qu¶ lÇn l­ît lµ:     y = 17                                         y = 172                                           
C©u 10 (2,5 ®iÓm): 

Tãm t¾t ®óng ®­îc 0,5 ®iÓm

 Bài giải
Buæi chiÒu cöa hµng b¸n ®­îc số ki-lô-gam g¹o là( 0,5đ)

654 : 6 = 109 (kg) ( 0,25đ)

Cả hai buæi cöa hµng b¸n được số ki-lô-gam g¹o là: ( 0,5đ)

654 + 109 = 763 (kg) ( 0,5đ)

Đáp số: 763kg g¹o( 0,25đ)

C©u 11 (1 ®iÓm):    

 
Ta cã phÐp chia: 45 : 7 = 6 (d­ 3)
Ta thÊy: NÕu cã 6 chiÕc thuyÒn th× cßn thõa 3 ng­êi ch­a qua s«ng. §Ó chë 3 ng­êi kh¸ch nµy qua s«ng th× cÇn Ýt nhÊt 1 chiÕc thuyÒn n÷a. VËy ®Ó chë hÕt ®oµn kh¸ch ®ã qua s«ng th× cÇn Ýt nhÊt sè thuyÒn lµ: 6 + 1 = 7 (chiÕc)

                                                                     §¸p sè: 7 chiÕc thuyÒn

- Tr×nh bµy ®óng c¸c ý nh­ ®¸p ¸n nh­ng diÔn ®¹t ch­a râ rµng, tr×nh bµy ch­a khoa häc trõ 0,25 ®iÓm.
* Ch÷ viÕt xÊu, tr×nh bµy bÈn toµn bµi trõ tèi ®a 1 ®iÓm.

(Tæ chuyªn m«n thèng nhÊt biÓu ®iÓm chi tiÕt)

Ma trận câu hỏi đề kiểm tra môn Toán  học kì 1

NĂM HỌC: 2017- 2018

	Mạch kiến thức
	
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1. Số học:
- Các dạng phép tính cộng, trừ (có nhớ) trong phạm vi 100.
- T×m thµnh phÇn ch­a biÕt
	Số câu
	2
	
	1
	3
	
	
	
	1
	7

	
	Câu số
	2, 3
	
	4
	7,8,10
	
	
	
	11
	

	
	Số điểm
	1
	
	0,5
	4,5
	
	
	
	1
	7

	2. Các đơn vị đo thời gian: 

- Ngày, tháng, giờ.
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1

	
	Câu số
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	0,5
	
	
	
	
	
	
	
	0,5

	3. Hình học:

- Hình tứ giác, 
	Số câu
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1

	
	Câu số
	
	
	
	
	6
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	
	
	0,5
	
	
	
	0,5

	4. Giải các bài toán có lời văn: - Giải và trình bày lời giải các bài toán bằng 1 phép tính cộng, trừ hoặc BT về ít hơn, nhiều hơn.
	Số câu
	
	
	
	1
	1
	
	
	
	2

	
	Câu số
	
	
	
	9
	5
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	
	1,5
	0,5
	
	
	
	2

	Tổng số câu
	3
	5
	2
	1
	11

	Tổng số điểm
	1,5
	6,5
	1
	1
	10
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